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Bài 1:  TỪ TRƯỜNG
• Yêu cầu cần đạt (Trích từ CTGDPT Vật lí 2018):

- Thực hiện thí nghiệm tạo ra được các đường sức từ bằng các dụng cụ đơn giản.
- Nêu được từ trường là trường lực gây ra bởi dòng điện hoặc nam châm, là một dạng của vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm mà biểu hiện cụ thể là sự xuất hiện của lực từ tác dụng lên một dòng điện hay một nam châm đặt trong đó.
• Cấu trúc nội dung: 
I. TÓM TẮT LÝ THUYẾT …………………………………………………………………

Lý thuyết chung của chủ đề  + Phương pháp giải kèm ví dụ.

II. BÀI TẬP PHÂN DẠNG THEO MỨC ĐỘ………………………………………………..

 (Theo cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 – Quyết định số 764/QĐ - BGDĐT)

1. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn  

2. Câu trắc nghiệm đúng sai: 

3. Câu trắc nghiệm trả lời  ngắn : 

III. BÀI TẬP LUYỆN TẬP…………………………………………………………………

(Theo cấu trúc định dạng đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 – Quyết định số 764/QĐ - BGDĐT)

I . TÓM TẮT LÝ THUYẾT 

1. Tương tác từ
- Tương tác giữa nam châm với nam châm, nam châm với dòng điện, dòng điện với dòng điện gọi là tương tác từ (lực gây ra tương tác gọi là lực từ).
2. Từ trường

- Từ trường là môi trường vật chất tồn tại xung quanh dòng điện hoặc nam châm (điện tích chuyển động) và gây tác dụng lực từ lên dòng điện hoặc nam châm khác đặt trong nó .
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- Hướng của từ trường tại một điểm là hướng Nam – Bắc của kim nam châm nhỏ nằm cân bằng tại điểm đó.
3. Cảm ứng từ 
- Véc tơ cảm ứng từ 
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 đặc trưng cho mức độ mạnh/ yếu của từ trường về mặt tác dụng lực. Chỗ nào từ trường mạnh thì B lớn.
4. Đường sức từ

- Đường sức từ là những đường vẽ ở trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến với nó tại mỗi điểm trùng với phương của véc tơ cảm ứng từ tại điểm đó. Chiều của đường sức từ là chiều của véc tơ cảm ứng từ

- Với nam châm thẳng và nam châm chữ U: Xác định chiều đường sức từ bằng quy tắc “vào Nam ra Bắc”: đầu có đường sức đi ra là cực Bắc, đầu có đường sức đi vào là cực Nam.
	Nam châm thẳng
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	Nam châm chữ U
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- Với một số dây dẫn đặc biệt: Xác định chiều đường sức từ bằng quy tắc nắm bàn tay phải

	
	Dây dẫn thẳng rất dài
	Khung dây dẫn tròn
	Ống dây dẫn hình trụ dài

	Từ phổ
	[image: image10.png]



	[image: image11.png]H
2
]
3
2
:
2
£
H





	[image: image12.png]i





	Hình dạng đường sức từ
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Đường sức từ là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dòng điện. Tâm các đường sức là giao điểm của mặt phẳng và dây dẫn
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Đường sức từ là những đường cong đi qua mặt phẳng vòng dây; đi qua tâm của khung dây là đường thẳng.
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+ Bên ngoài ống dây, dạng và sự phân bố đường sức từ giống như ở nam châm thẳng.

+ Bên trong ống dây, các đường sức từ là những đường thẳng song song cùng chiều và cách đều nhau, do đó là từ trường đều.


	Chiều đường sức từ
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Xác định theo quy tắc nắm tay phải:

+ Chiều ngón cái ( choãi ra) chỉ chiều dòng điện.

     + Chiều khum của các ngón còn lại chỉ chiều của đường sức từ.
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Xác định theo quy tắc nắm tay phải:

+ Khum 4 ngón tay, chiều khum của 4 ngón chỉ chiều dòng điện.

+ Ngón cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ.
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Xác định theo quy tắc nắm tay phải:

+ Khum 4 ngón tay, chiều khum của 4 ngón chỉ chiều dòng điện.

+ Ngón cái choãi ra chỉ chiều của đường sức từ.
Xác định theo quy tắc “vào Nam ra Bắc”

Ta xem ống dây mang dòng điện có hai cực: đầu có đường sức đi ra là cực Bắc, đầu có đường sức đi vào là cực Nam.


- Tính chất của đường sức từ: 
+ Qua mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một đường sức (duy nhất).

+ Các đường sức từ không bao giờ cắt nhau.

+ Các đường sức là những đường cong kín, đi ra ở cực bắc và đi vào ở cực nam của một nam châm.

+ Nơi nào từ trường mạnh đường sức vẽ mau (dày), yếu thì  vẽ thưa. (thuộc về quy ước)
- Từ trường đều:

+ Từ trường đều là từ trường có véc tơ cảm ứng từ
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 tại mọi điểm đều bằng nhau. 

+ Từ trường đều có các đường sức từ là những đường song song và cách đều nhau.
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5. Bài tập ví dụ:

 Bài toán xác định chiều đường sức từ
Phương pháp giải:
Xác định dựa vào dạng của dây dẫn, quy tắc “vào Nam ra Bắc”, quy tắc nắm bàn tay phải được nêu trong phần lí thuyết.

 VD1: 
Để xác định cực từ của một thanh nam châm, dùng một kim nam châm bố trí thí nghiệm như hình vẽ. Dựa vào thí nghiệm các cực của thanh nam châm là
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A. Đầu A là cực Nam, đầu B là cực Bắc.
B. Đầu B là cực Nam, đầu A là cực Nam.

C. Đầu B là cực Nam, đầu A là cực Bắc.
D. Đầu B là cực Bắc, đầu A là cực Bắc.
Hướng dẫn giải

Cùng cực thì đẩy nhau, khác cực thì hút nhau ( đầu B là cực Nam
( Chọn đáp án C.
VD2: 
Hình vẽ nào dưới đây vẽ đúng chiều của đường sức từ?
A. hình 1.
B. hình 2.
C. Hình 3.

D. Hình 4.
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Hướng dẫn giải
Các hình chỉ khác nhau hướng của các đường sức từ ở đầu vào và đầu ra. Sử dụng quy tắc nắm bàn tay phải ta sẽ chọn được đáp án.
( Chọn đáp án D.
II– BÀI TẬP PHÂN DẠNG THEO MỨC ĐỘ:

PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn:

MỨC ĐỘ BIẾT – HIỂU

Câu 1. Các tương tác sau đây, tương tác không phải tương tác từ là tương tác giữa
A. hai nam châm.

B. hai dây dẫn mang dòng điện.
C. các điện tích đứng yên. 
D. nam châm và dòng điện.

Câu 2. Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua hai dây dẫn thì hai dây dẫn sẽ
A. hút nhau.
D. đẩy nhau.
C. không tương tác.
D. đều dao động.

Câu 3.Vật không sinh ra từ trường là
A. Nam châm.

B. Dòng điện.
C. Thanh gỗ.

D. Điện tích chuyển động.
Câu 4.Phát biểu nào sau đây sai? Tính chất cơ bản của từ trường là tác dụng lực từ lên
A. điện tích đứng yên đặt trong nó.
B. nam châm đặt trong nó.
C. điện tích chuyển động trong nó.
D. dòng điện đặt trong nó.

Câu 5. Các đường sức từ là các đường vẽ trong không gian có từ trường sao cho tiếp tuyến với nó tai mỗi điểm
A. trùng với hướng của lực từ tác dụng lên dòng điện tại điểm đó.
B. trùng với hướng của từ trường tại điểm đó.
C. vuông góc với từ trường tại điểm đó.
D. vuông góc với hướng của lực từ tác dụng lên dòng điện tại điểm đó.
Câu 6. Đường sức từ không có tính chất nào sau đây?
A. Qua mỗi điểm trong không gian chỉ vẽ được một đường sức.
B. Các đường sức là các đường cong khép kín hoặc vô hạn ở hai đầu.
C. Chiều của các đường sức là chiều của từ trường.
D. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.

Câu 7. Phát biểu nào sau đây đúng? Trong từ trường, cảm ứng từ tại một điểm 
A. nằm theo hướng của lực từ. 
B. ngược hướng với đường sức từ. 
C. nằm theo hướng của đường sức từ. 
D. ngược hướng với lực từ. 

Câu 8. Từ trường đều là từ trường mà các đường sức từ là các đường
A. cong không cắt nhau và cách đều nhau.
B. cong không cắt nhau.
C. thẳng song song.

D. thẳng song song và cách đều nhau.

Câu 9. Các đường sức từ quanh dây dẫn thẳng có dòng điện không đổi chạy qua có dạng


A. các đường thẳng song song với dòng điện.


B. các đường thẳng vuông góc với dòng điện như những nan hoa xe đạp.


C. những vòng tròn đồng tâm với tâm nằm tại vị trí nơi dòng điện chạy qua.


D. những đường xoắn ốc đồng trục với trục là dòng điện.

Câu 10. Tương tác từ không xảy ra trong trường hợp 

A. hai dòng điện không đổi đặt gần nhau.


B. một thanh nam châm và một thanh đồng đặt gần nhau.

C. hai thanh nam châm đặt gần nhau.


D. một thanh nam châm và một thanh sắt non đặt gần nhau.

Câu 11. Từ phổ là hình ảnh của
A. các đường mạt sắt xung quanh nam châm.
B. các đường mạt sắt xung quanh điện tích đứng yên.
C. tương tác giữa nam châm và dòng điện chạy trong dây dẫn tròn.
D. tương tác giữa dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song.

Câu 12. Một thanh nam châm bao giờ cũng có

A. một loại cực từ.

B. hai loại cực từ.

C. ba loại cực từ.

D. một hoặc hai loại cực từ.

Câu 13. Có thể thu được từ phổ bằng cách

A. rắc mạt sắt lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gõ nhẹ.

B. rắc mạt nhôm lên tấm nhựa đặt trong từ trường và gõ nhẹ.

C. vẽ hình ảnh tương tác từ trong từ trường của nam châm.

D. chụp lại hình vẽ đường sức từ trong từ trường của nam châm.
Câu 14. Để đặc trưng cho từ trường về phương diện tác dụng lực, người ta dùng

A. đường sức từ.

B. véc tơ cảm ứng từ.

C. nam châm thử.

D. phương pháp từ phổ.

Câu 15. Người ta quy ước vẽ các đường sức từ trong từ trường

A luôn luôn song song với nhau.


B. dày hơn nơi từ trường mạnh hơn, thưa hơn nơi từ trường yếu hơn.
C. luôn song song và cách đều nhau.



D. dày hơn nơi từ tường yếu hơn, thưa hơn nơi từ trường mạnh hơn.
Câu 16. Từ trường của một nam châm thẳng giống từ trường được tạo bởi

A. một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua.

B. một ống dây có dòng điện chạy qua.

C. một nam châm hình chữ U.

D. một vòng dây tròn có dòng điện chạy qua.

Câu 17. Phát biểu nào sau đây nói lên tính chất khác biệt của nam châm điện so với nam châm vĩnh cửu?

A. Nam châm điện có cực từ bắc và cực từ nam.

B. Nam châm điện có thể hút các vật làm bằng vật liệu từ.

C.  Có thể bật hoặc tắt từ trường của nam châm điện.

D. Không thể đảo ngược được cực từ của nam châm điện.

Câu 18. Từ trường đều là từ trường có

A. đường sức từ cong.

B. véc tơ cảm ứng từ giống nhau tại mọi điểm.

C. đường sức từ tròn.

D. độ lớn cảm ứng từ như nhau tại mọi điểm.
Câu 19. Đường sức từ của từ trường gây bởi dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng dài có dạng là
A. các đường thẳng nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
B. các đường tròn đồng tâm, tâm nằm trên dây dẫn và nằm trên mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
C. các đường cong hoặc đường tròn hoặc đường thẳng nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
D. các đường tròn hay đường elip tùy theo cường độ dòng điện.

Câu 20. Có hai thanh kim loại bằng sắt, bề ngoài giống nhau. Khi đặt chúng gần nhau thì chúng đẩy nhau. Kết luận nào sau đây về hai thanh đó là đúng?

A. Đó là hai thanh nam châm.

B. Một thanh là nam châm, thanh còn lại là thanh sắt.

C. Đó là hai thanh sắt.

D. Có thể là hai thanh nam châm, có thể là hai thanh sắt.

Câu 21. Phát biểu nào sau đây mô tả đúng đường sức từ được tạo ra bởi một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện?

A. Tia phát ra từ dây.

B. Đường tròn có tâm trên dây.

C. Đường thẳng song song với dây. 

D. Hình elip có tâm trên dây.

Câu 22. Với một ống dây có chiều dài đủ lớn, khi có dòng điện chạy qua thì các đường sức từ trong lòng ống dây có dạng những
A. vòng tròn cách đều nhau.

B. đường thẳng song song với trục ống dây và cách đều nhau.

C. đường thẳng vuông góc với trục ống dây và cách đều nhau.

D. đường cong cách đều nhau.

Câu 23. Khi ta nhìn vào mặt phẳng chứa dòng điện tròn, thấy dòng điện chạy theo chiều kim đồng hồ. Khi đó các đường sức từ trong mặt phẳng giới hạn bởi dòng điện có chiều

A. theo chiều kim đồng hồ.
B. đi vào.

C. đi ra.

D. ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 24. Để xác định chiều các đường sức từ của từ trường gây bởi dòng điện thẳng dài vô hạn ta có thể sử dụng

A. quy tắc bàn tay trái.

B. quy tắc nắm bàn tay phải.

C. định luật Len - xơ.

D. định luật Farađay.

MỨC ĐỘ VẬN DỤNG

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
Câu 25. Trái đất coi như một nam châm khổng lồ. Hai kim nam châm nhỏ đặt trên Trái Đất xa các dòng điện và các nam châm khác, đường nối hai trọng tâm của chúng nằm theo hướng Nam – Bắc. Nếu từ trường Trái Đất mạnh hơn từ trường kim nam châm, khi cân bằng, hai kim nam châm đó sẽ có dạng như hình nào trong các hình sau?
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A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.
Câu 26. Các đường sức từ xung quanh một dây dẫn thẳng dài mang dòng điện I (Hình 3.2) có hình dạng nào sau đây?
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A. Các đường elip theo chiều kim đồng hồ.
B. Các đường elip ngược chiều kim đồng hồ.
C. Các vòng tròn theo chiều kim đồng hồ.
D. Các vòng tròn ngược chiều kim đồng hồ.

Câu 27. Xét một ống dây có dòng điện chạy qua và có hướng của đường sức từ như hình vẽ. Biết A, B là các cực của nguồn điện không đổi. Cực A và cực B là cực nào?
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A. A cực dương, B cực dương.
B. B cực âm, A cực dương.

C. A cực âm, B cực âm.

D. B cực dương, A cực âm.
Câu 28. Sự sắp xếp kim nam châm ở hình nào sau đây là đúng?
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A. Hình 3.
B. Hình 2.
C. Hình 1.
D. Hình 4.

Câu 29. Một dây dẫn điện thẳng được đặt vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ. Đường sức từ quay ngược chiều kim đồng hồ. Chiều của dòng điện là
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A. đi ra khỏi mặt phẳng và vuông góc với mặt phẳng.
B. quay ngược chiều kim đồng hồ.

C. đi ra khỏi mặt phẳng và vuông góc với mặt phẳng.

D. quay cùng chiều kim đồng hồ.

Câu 30. Cho sơ đồ mạch điện và kim nam châm được treo như hình bên dưới. Kim nam châm chỉ chuyển động tịnh tiến . Khi đóng công tắc K thì kim nam châm sẽ
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A. bị đẩy sang trái.

B. bị đẩy sang phải.

C. vẫn đứng yên.

D. bị đẩy sang trái rồi bị đẩy sang phải.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai: 
Câu 1. Chỉ ra câu đúng, sai trong các câu sau?
	
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Các đường sức từ của dây dẫn mang dòng điện thẳng rất dài là các đường tròn đồng tâm, tâm nằm trên dây dẫn và nằm trên mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
	
	

	b
	Các đường sức từ của từ trường đều là những đường thẳng song song, cách đều nhau.
	
	

	c
	Nói chung các đường sức điện là những đường cong kín, còn các đường sức từ là những đường cong không kín.
	
	

	d
	Qua mỗi điểm trong không gian có từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ.
	
	


Câu 2. Bên dưới là hình ảnh phân bố mạt sắt của ống dây có dòng điện chạy qua. Chỉ ra đáp án đúng, đáp án sai?
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	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Bên ngoài ống dây, các đường sức từ là những đường cong không kín.
	
	

	b
	Trong lòng ống dây, các đường sức từ là những đường thẳng song song và cách đều nhau.
	
	

	c
	Các đường sức từ có thể quan sát bằng mắt thường mà không cần mạt sắt.
	
	

	d
	Hình ảnh mạt sắt có dạng giống với hình ảnh mạt sát do một nam châm thẳng gây ra.
	
	


Câu 3. Rắc đều một lớp mạt sắt lên một tấm nhựa mỏng, phẳng và trong suốt. Đặt tấm nhựa này lên phía trên một thanh nam châm, sau đó gõ nhẹ. Quan sát hình ảnh mạt sắt được tạo thành trên tấm nhựa.
	
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Từ phổ là hình ảnh các mạt sắt nằm dọc theo những đường nhất định.
	
	

	b
	Nếu đặt thanh nam châm song song với tấm nhựa, các mạt sắt sẽ sắp xếp theo các đường thẳng.
	
	

	c
	Các đường sức từ càng dày thì từ trường càng mạnh.
	
	

	d
	Các mạt sắt sẽ tập trung dày hơn ở vùng gân hai cực của thanh nam châm.
	
	


Câu 4. Chỉ ra câu đúng, câu sai trong các câu sau đây?
	
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Tương tác giữa hai nam châm là tương tác từ.
	
	

	b
	Hai dây dẫn mang dòng điện chạy song song và cùng chiều sẽ đẩy nhau.
	
	

	c
	Nam châm thẳng không thể tác dụng lực lên nam châm chữ U.
	
	

	d
	Tương tác giữa các điện tích đứng yên không phải tương tác từ.
	
	


Câu 5. Quy tắc nắm bàn tay phải được sử dụng để xác định hướng của đường sức từ xung quanh dây dẫn khi biết hướng dòng điện. Chọn đáp án đúng hoặc sai cho các phát biểu sau?
	
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Khi ngón cái của bàn tay phải chỉ theo hướng dòng điện thẳng dài, các ngón tay cuộn lại chỉ theo hướng của đường sức từ.
	
	

	b
	Khi các ngón tay cuộn lại của bàn tay phải chỉ theo hướng dòng điện tròn, ngón cái chỉ theo hướng của đường sức từ.
	
	

	c
	Khi ngón cái của bàn tay phải chỉ theo hướng dòng điện trong ống dây, các ngón tay chỉ theo hướng của đường sức từ.
	
	

	d
	Quy tắc nắm bàn tay phải chỉ áp dụng cho dòng điện xoay chiều.
	
	


Câu 6. Chọn đáp án đúng hoặc sai cho các phát biểu sau?
	
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Khi đưa một dây dẫn mang dòng điện lại gần một dây dẫn có dòng điện chạy qua khác, dây dẫn này sẽ bị hút hoặc đẩy tùy thuộc vào chiều của hai dòng điện.
	
	

	b
	Các đường sức từ xung quanh một dây dẫn thẳng có dòng điện chạy qua có hình dạng là những đường tròn đồng tâm.
	
	

	c
	Trong một cuộn dây dẫn có dòng điện chạy qua, từ trường bên trong cuộn dây sẽ yếu hơn từ trường bên ngoài cuộn dây.
	
	

	d
	Khi đưa một thanh nam châm lại gần mạt sắt thì mạt sắt sẽ bị hút hoặc đẩy ra tùy thuộc vào cực nào đưa lại gần chúng.
	
	


PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời  ngắn :
Câu 1: Chỉ ra số phát biểu đúng trong 4 phát biểu sau?
1. Từ trường xuất hiện xung quanh các điện tích đứng yên.

2. Khi có hai dòng điện cùng chiều chạy qua hai dây dẫn thì hai dây dẫn sẽ hút nhau.
3. Các đường sức của cùng một từ trường có thể cắt nhau.
4. Các đường sức từ của từ trường đều là những đường thẳng song song, cách đều nhau.
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 2: Một thanh nam châm có mấy loại cực từ?
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 3: Dây dẫn mang dòng điện có thể tương tác từ với bao nhiêu vật trong các vật sau? 

1. Điện tích chuyển động.

2. Nam châm đứng yên.
3. Điện tích đứng yên.
4. Nam châm chuyển động.
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 4: Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau có thể xuất hiện ở bao nhiêu trường hợp trong bốn trường hợp sau?
1. xung quanh dòng điện thẳng.
2. trong lòng nam châm chữ U.
3. xung quanh nam châm thẳng.
4. trong lòng ống dây mang dòng điện.
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 5: Trong các hình vẽ sau, xác định số hình vẽ biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn?
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	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 6: Trong các hình vẽ sau, xác định số hình vẽ biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn vòng tròn?
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	Đáp án:
	
	
	
	


III – BÀI TẬP LUYỆN TẬP 

BÀI TẬP KIẾN THỨC: ỨNG DỤNG HIỆN TƯỢNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ

MÔN: VẬT LÍ 12

Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề.


Họ, tên thí sinh: …………………………………………………..…….         

Lớp: ……………………………………………………………………..

PHẦN I. Câu trắc nhiệm nhiều phương án lựa chọn (4,5 điểm). 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 18. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Câu 1. Xung quanh vật nào sau đây không có từ trường?
A. Dòng điện không đổi.               
B. Hạt mang điện chuyển động.

C. Hạt mang điện đứng yên.         
D. Nam châm hình chữ U.

Câu 2. Khi đưa cực từ bắc của thanh nam châm này lại gần cực từ nam của thanh nam châm kia thi

A. chúng hút nhau.

B. tạo ra dòng điện.

C. chúng đẩy nhau.

D. chúng đứng yên.

Câu 3. Tính chất cơ bản của từ trường là
A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc dòng điện đặt trong nó.
B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó.
C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó.
D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh. 

Câu 4. Hình dưới đây mô tả các đường sức từ của một thanh nam châm vĩnh cửu. Nếu đặt một kim nam châm tại điểm M thì nó định hướng như thế nào?
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Câu 5. Đường sức từ có dạng là đường thẳng, song song, cùng chiều cách đều nhau xuất hiện

A. xung quanh dòng điện thẳng.
B. xung quạnh một thanh nam châm thẳng.

C. trong lòng của một nam châm chữ U.
D. xung quanh một dòng điện tròn.

Câu 6. Đặc điểm nào sau đây không phải của các đường sức từ biểu diễn từ trường sinh bởi dòng điện thẳng dài?
A. Các đường sức là các đường tròn có tâm nằm trên dây dẫn.


B. Mặt phẳng chứa các đường sức thì vuông góc với dây dẫn.
C. Chiều các đường sức được xác định bởi quy tắc nắm bàn tay phải.


D. Chiều các đường sức không phụ thuộc chiều dòng dòng điện.

Câu 7. Phát biểu nào sai? Từ trường tồn tại ở gần 
A. một nam châm. 
B. vật mang điện.
C. dây dẫn có dòng điện. 
D. chùm tia điện tử .
Câu 8. Chọn một đáp án sai khi nói về từ trường?
A. Các đường sức từ là những đường cong không khép kín.


B. Các đường sức từ là những đường không cắt nhau.
C. Từ trường tác dụng lực từ lên nam châm hay dòng điện đặt trong nó.
D. Tại mỗi điểm trong từ trường chỉ vẽ được một và chỉ một đường sức từ đi qua.
Câu 9. Đặt một kim nam châm song song với dây dẫn. Khi cho dòng điện chạy qua dây dẫn thì kim nam châm

A. lệch một góc so với phương ban đầu.    

B. chuyển động theo một hướng bất kì.

C. quay vòng quanh trục.        


D. quay trái, quay phải liên tục.
Câu 10. Chỉ ra câu sai?
A. Các đường mạt sắt của từ phổ cho biết dạng của đường sức từ.

B. Các đường sức từ của từ trường đều là những đường thẳng song song, cách đều nhau.

C. Các đường sức từ là những đường cong không kín.

D. Tại mỗi điểm trong từ trường, chỉ có thể vẽ được một và chỉ một đường sức từ đi qua.

Câu 11. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn không đúng các đường sức từ?
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A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.


Câu 12. Lực nào sau đây không phải lực từ?
A. Lực Trái Đất tác dụng lên vật nặng.
B. Lực Trái đất tác dụng lên kim nam châm.

C. Lực nam châm tác dụng lên dây dẫn bằng nhôm mang dòng điện.
D. Lực hai dây dẫn bằng nhôm mang dòng điện tác dụng lên nhau.

Câu 13. Cho hai dây dây dẫn đặt gần nhau và song song với nhau. Khi có hai dòng điện ngược chiều chạy qua thì 2 dây dẫn
A. hút nhau.
B. đẩy nhau.
C. không tương tác.
D. đều dao động.

Câu 14. Các đường sức từ trường bên trong ống dây mang dòng điện có dạng
A. là các đường tròn và là từ trường đều.
B. là các đường thẳng vuông góc với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều.
C. là các đường thẳng song song với trục ống cách đều nhau, là từ trường đều.
D. các đường xoắn ốc, là từ trường đều.
Câu 15. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biểu diễn sai hướng của véc tơ cảm ứng từ tại tâm vòng dây của dòng điện trong vòng dây tròn mang dòng điện?
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A. Hình 1.
B. Hình 2.
C. Hình 3.
D. Hình 4.


Câu 16. Trong các hình vẽ sau, hình vẽ nào biếu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây gây nên?
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A. Hình 1.


B. Hình 2.


C. Hình 3.

D. Hình 4.


Câu 17. Đặt một kim nam châm cạnh một nam châm thẳng như hình vẽ. Khi đó nam châm có 
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A. đầu trên là cực Bắc, đầu dưới là cực Nam.
B. đầu dưới là cực Bắc, đầu trên là cực Nam.
C. cực Bắc ở gần thanh nam châm hơn.
D. không xác định được các cực.
Câu 18. Xét một ống dây có dòng điện được duy trì bởi nguồn điện ắc quy và bốn kim nam châm thử định hướng như hình vẽ. Kim nam châm có màu sơn ứng với các cực từ không giống với các nam châm còn lại là
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A. nam châm (1).
B. nam châm (2).
C. nam châm (3).
D. nam châm (4).
Phần II. Câu trắc nghiệm đúng sai (4 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.
 Điểm tối đa của 01 câu hỏi là 1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 1 câu hỏi được 0,1 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 1 câu hỏi được 0,25 điểm.

- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 1 câu hỏi được 0,5 điểm.

 - Thí sinh lựa chọn chính xác cả 04 ý trong 1 câu hỏi được 1 điểm.
Câu 1. Chọn đáp án đúng hoặc sai cho các phát biểu sau?
	
	Phát biểu 
	Đúng
	Sai

	a
	Chiều của đường sức từ bên ngoài thanh nam châm đi từ cực Nam sang cực Bắc.
	
	

	b
	Mật độ đường sức từ càng dày thì từ trường càng mạnh.
	
	

	c
	Đường sức từ bên trong một ống dây có dòng điện chạy qua có cùng chiều với đường sức từ bên ngoài ống dây.
	
	

	d
	Tại các điểm gần cực của một nam châm, đường sức từ có mật độ cao hơn so với các điểm xa.
	
	


Câu 2. Bên dưới là hình ảnh của các từ phổ. Chọn đáp án đúng hoặc sai cho các phát biểu sau?
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	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Từ phổ của nam châm chữ U cho thấy đường sức từ chạy từ cực Bắc qua không khí và trở lại cực Nam.
	
	

	b
	Từ phổ của một thanh nam châm thẳng cho thấy đường sức từ tập trung tại hai cực của nam châm và phân tán ra ngoài ở phần giữa.
	
	

	c
	Từ phổ của một cuộn dây có dòng điện chạy qua có dạng tương tự như từ phổ của một nam châm thẳng.
	
	

	d
	Từ phổ của dòng điện chạy qua dây dẫn thẳng có dạng là những vòng tròn đồng tâm xung quanh dây dẫn, với mật độ đường sức từ giảm dần khi ra xa dây dẫn.
	
	


Câu 3. Chọn đáp án đúng hoặc sai cho các phát biểu sau?
	
	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Véc tơ cảm ứng từ đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực.
	
	

	b
	Cảm ứng từ bên trong một cuộn dây có dòng điện chạy qua thường mạnh hơn cảm ứng từ bên ngoài cuộn dây.
	
	

	c
	Từ trường đều là từ trường có véc tơ cảm ứng từ tại mọi điểm đều bằng nhau. 
	
	

	d
	Cảm ứng từ của một nam châm thẳng có cùng độ lớn tại mọi điểm.
	
	


Câu 4. Chọn đáp án đúng hoặc sai cho các phát biểu sau về từ trường Trái Đất?
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	Phát biểu 
	Đúng 
	Sai 

	a
	Từ trường trái đất có hình dạng tương tự như từ trường của một nam châm khổng lồ với cực Bắc và cực Nam nằm gần các cực địa lý của trái đất.
	
	

	b
	Từ trường trái đất giúp bảo vệ hành tinh khỏi các hạt bức xạ có năng lượng cao từ mặt trời, được gọi là gió mặt trời.
	
	

	c
	Từ trường trái đất có thể gây ra hiện tượng cực quang, khi các hạt mang điện từ gió mặt trời tương tác với từ trường trái đất.
	
	

	d
	Từ trường trái đất không có ảnh hưởng đáng kể đến các phương tiện định vị toàn cầu như GPS.
	
	


Phần III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (1,5 điểm). 

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6. Mỗi câu trả lời đúng thí sinh được 0,25 điểm.
Câu 1: Có bao nhiêu phát biểu đúng trong bốn phát biểu sau? Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện

1. thẳng là những đường thẳng song song với dòng điện.

2. tròn là những đường song song và cách đều nhau.
3. tròn là những đường tròn đồng tâm và cách đều nhau.
4. trong ống dây đi ra từ cực Bắc và đi vào từ cực Nam của ống dây.
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 2: Có bao nhiêu trường hợp xuất hiện tương tác từ trong bốn trường hợp sau?
1. Trái Đất hút Mặt Trăng.
2. Hai quả cầu tích điện đặt gần nhau.
3. Hai nam châm đặt gần nhau.
4. Hai dây dẫn mang dòng điện đặt gần nhau.
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 3: Đặt hai cực của nam châm lại gần nhau thấy chúng đẩy nhau. Có bao nhiêu kết luận sai trong ba kết luận sau? 

1. Hai cực gần nhau của hai nam châm khác tên.
2. Hai cực gần nhau của hai nam châm cùng tên.
3. Hai cực xa nhau của hai nam châm cùng tên.
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 4: Có bao nhiêu phát biểu đúng trong bốn phát biểu sau?

1. Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều thì hút nhau.
2. Hai nam châm hút nhau nếu đưa hai cực khác tên lại gần nhau.
3. Nam châm đưa lại gần mạt sắt có thể hút hoặc đẩy mạt sắt.
4. Trong lòng ống dây mang dòng điện là từ trường đều.
	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 5: Trong các hình vẽ sau, xác định số hình vẽ biểu diễn sai hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong ống dây?
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	Đáp án:
	
	
	
	


Câu 6: Trong các hình vẽ sau, xác định số hình vẽ biểu diễn đúng hướng của đường cảm ứng từ của dòng điện trong dây dẫn vòng tròn?
[image: image49.png]_)B BE ) EE )
B
I 1

Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3




	Đáp án:
	
	
	
	


Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com

https://www.vnteach.com
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